Mẫu 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn vỊ  ………………………





      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   
***









DANH SÁCH TẬP THỂ - CÁ NHÂN 

ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ LÊN TRƯỜNG XÉT DANH HIỆU THI ĐUA 

Năm học 2008-2009
1. Tập thể.

	TT
	Tên tập thể
	Tổng số CBVC (1)
	Số cá nhân được đề nghị  danh hiệu
	Danh hiệu đề nghị

	
	
	
	CSTĐ cơ sở
	LĐTT
	

	1
	Khoa (viện, phòng, trung tâm) …….
	
	
	
	

	2
	Bộ môn (tổ công tác) …….
	
	
	
	

	3
	...
	
	
	
	


2. Cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
	TT
	Họ và tên
	Mã số CBVC
	Giới tính
	Chức danh/Chức vụ
	Bộ môn/Tổ
	Ghi chú

	1
	...
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	
	
	
	
	x
	
	
	


3. Cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 
	TT
	Họ và tên
	Mã số CBVC
	Giới tính
	Chức danh/Chức vụ
	Bộ môn/Tổ
	Tóm tắt sáng kiến, cải tiến

	1
	...
	
	Nam
	Nữ
	
	
	(không quá 5 dòng)

	
	
	
	
	x
	
	
	


4. Cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ 

	1
	....
	
	
	
	


5. Cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc

	1
	...
	
	
	
	


Cần Thơ, ngày      tháng      năm 2009


ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ 






      

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ghi chú: 

(1) Chỉ tính số CBVC Trường trả lương và CBVC hợp đồng dài hạn đơn 

vị trả lương có thời gian làm việc tại Trường từ 12 tháng trở lên
* Nữ: đánh dấu x vào cột nữ
Mẫu 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn vỊ  ………………………





      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   
***









DANH SÁCH TẬP THỂ - CÁ NHÂN 

ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ LÊN TRƯỜNG XÉT KHEN THUỞNG 
Năm học 2008-2009

1. Tập thể.

	TT
	Tên tập thể
	Hình thức/cấp khen thưởng đề nghị
	Danh hiệu thi đua đã đạt được trong 5 năm vừa qua (Tập thể LĐTT, Tập thể LĐXS)
	Ghi chú

	1
	
	Vd: Bằng khen Bộ trưởng
	
	

	2
	...
	
	
	


2. Cá nhân.

	TT
	Họ và tên
	Mã số CBVC
	Chức vụ
	Hình thức/cấp khen thưởng đề nghị
	 Danh hiệu thi đua đã đạt được trong 5 năm qua 
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	...
	
	
	
	
	












   

Cần Thơ, ngày      tháng      năm 2009
ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ 






      
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

